
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  QUẬN GÒ VẤP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 221/2021/QĐST-DS       Gò Vấp, ngày 22 tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v:   y n    m   ng    mấ  năng      àn       n    

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

  ẩm p án - C ủ  ọa p   n  ọp: Bà Hoàng Thị Nhung  

    ký p   n  ọp: Bà Nguyễn Thị Tuyến - Thư ký Tòa án nhân dân quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đạ    ện V ện k ểm  á  n  n   n q ận Gò Vấp,   àn  p   Hồ C í M n    am 

g a p   n  ọp: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai để giải quyết việc dân sự thụ lý số 

95/2021/TLST–DS ngày 05 tháng 3 năm 2021, v  việc   êu c u tuyên  ố m t ngư i 

mất năng lực hành vi dân sự”, theo Quyết định mở phiên họp số: 24/2021/QĐST–DS 

ngày 08 tháng 11 năm 2021, của: 

Ng    y    ầ  g ả  q yế    ệ    n   : Anh Phạm Nhâm N, sinh năm X, địa chỉ 

thư ng trú: Số X đư ng  , Phư ng Z, quận G, Thành phố H. (Vắng mặt) 

Ngư i  ảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp của anh Ngọ: Ông Nguyễn Nhật T, 

sinh năm Y - Luật sư Văn phòng luật sư Phú Vinh thu c Đoàn luật sư Thành phố Hồ 

Chí Minh. (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

  eo đơn y    ầ  g ả  q yế    ệ    n   ,  ản    k a  ng    y    ầ   à anh 

P ạm N  m N trình bày: 

Anh và chị Phạm Hạ C là chị em cùng cha khác mẹ. Cha của anh và chị C là 

ông Phạm Thanh B, sinh năm 1949 (mất năm 2019). Mẹ của chị C là bà Huỳnh Thị 

Kim T, sinh năm 1953 (mất năm 1999). 

Lúc sinh th i cha anh và bà T chỉ có m t ngư i con duy nhất là chị C. Sau khi 

bà T qua đ i cha anh kết hôn với mẹ anh là  à Nguyễn Thị H và sinh được m t ngư i 

con duy nhất là anh. 
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Cha anh trước đây tham gia hoạt đ ng kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên  ị 

nhiễm chất đ c màu da cam, do vậy khi sinh ra chị C cũng  ị di chứng chất đ c hóa 

học, h i chứng Down, chậm phát triển tâm th n mức đ  nặng, không có khả năng tự 

lực trong sinh hoạt. Hiện chị C đang ở tại Trung tâm nuôi dưỡng  ảo trợ ngư i  ại liệt 

Thạnh L c. Nay anh yêu c u Tòa án tuyên  ố chị Phạm Hạ C mất năng lực hành vi 

dân sự để làm thủ tục cử ngư i giám h  cho chị C. 

Đạ    ện V ện k ểm  á  n  n   n q ận Gò Vấp p á    ể  ý k ến:  

+ V  thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân quận Gò Vấp thụ lý giải quyết là đúng 

thẩm quy n, trong quá trình giải quyết, Tòa án thực hiện đúng quy định của B  luật Tố 

tụng dân sự v  th i hạn giao các văn  ản, thông  áo thụ lý, th i hạn chuy n hồ sơ việc 

dân sự cho Viện kiểm sát. 

+ V  n i dung: Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp đ  nghị Tòa án nhân dân 

quận Gò Vấp chấp nhận yêu c u của anh Phạm Nhâm N ra quyết định tuyên  ố m t 

ngư i mất năng lực hành vi dân sự đối với chị Phạm Hạ C, sinh năm 1991; h  khẩu 

thư ng trú số 334/47A đư ng Nguyễn Văn Nghi, Phư ng 7, quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: 

[1] V  thẩm quy n giải quyết việc dân sự: 

- Anh Phạm Nhâm N yêu c u Tòa án tuyên  ố chị Phạm Hạ C, sinh năm X; h  

khẩu thư ng trú: Số X đư ng Y, Phư ng Z, quận G, Thành phố H mất năng lực hành 

vi dân sự, đây là việc dân sự  Tuyên  ố m t ngư i mất năng lực hành vi dân sự” thu c 

thẩm quy n giải quyết của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

theo qui định tại khoản 1 Đi u 27, điểm a khoản 2 Đi u 35, điểm a khoản 2 Đi u 39 

của B  luật Tố tụng dân sự. 

Xét tại phiên họp, ngư i yêu c u anh Phạm Nhâm N và luật sư Nguyễn Nhật T 

có đơn xin vắng mặt tại phiên họp nên phiên họp vẫn được tiến hành theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Đi u 367 của B  luật tố tụng dân sự. 

[2] V  yêu c u của đương sự: 

Căn cứ vào đơn yêu c u,  ản tự khai của anh Phạm Nhâm N là ngư i yêu c u 

cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ. 

Căn cứ Kết luận giám định pháp y tâm th n theo trưng c u số 888/KLGĐ ngày 

27 tháng 10 năm 2021 của Trung tâm pháp y tâm th n khu vực Thành phố Hồ Chí 

Minh có kết luận như sau:  
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+ V  y học: Chậm phát triển tâm th n mức đ  nặng/H i chứng Down (F72/Q90 

– ICD10). 

+ V  khả năng nhận thức và đi u khiển hành vi: Đương sự mất khả năng nhận 

thức và đi u khiển hành vi. 

Theo khoản 1 Đi u 22 B  luật Dân sự năm 2015 qui định:  Khi m t ngư i do 

 ị  ệnh tâm th n hoặc mắc  ệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi 

thì theo yêu c u của ngư i có quy n, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, t  chức h u 

quan, Tòa án ra quyết định tuyên  ố ngư i này là ngư i mất năng lực hành vi dân sự 

trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm th n”. 

Từ nh ng căn cứ nêu trên, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh đã có đủ cơ sở để chấp nhận yêu c u của anh Phạm Nhâm N, tuyên  ố chị Phạm 

Hạ C mất năng lực hành vi dân sự. 

 [3] Xét đ  nghị của Viện kiểm sát là phù hợp với quy định của pháp luật nên 

chấp nhận. 

[4] V  lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự:  

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy  an thư ng vụ Quốc h i quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và  sử 

dụng án phí, lệ phí Toà án. 

Anh Phạm Nhâm N phải chịu lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự là 300.000đ 

(Ba trăm ngàn) đồng. 

QUYẾT  ĐỊNH 

 Căn cứ khoản 1 Đi u 27, điểm a khoản 2 Đi u 35, điểm a khoản 2 Đi u 39, 

khoản 2 và khoản 3 Đi u 367, Đi u 371, Đi u 372, Đi u 376, Đi u 377 và Đi u 378 

của B  luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Đi u 22 và Đi u 54 B  luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy  an thư ng vụ Quốc h i quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Toà án. 

1. Chấp nhận yêu c u của ngư i yêu c u anh Phạm Nhâm N 

Tuyên  ố chị Phạm Hạ C, sinh năm X; h  khẩu thư ng trú v  số X đư ng Y, 

Phư ng Z, quận G, Thành phố H mất năng lực hành vi dân sự. 
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2. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải n p: Anh Phạm Nhâm N phải n p 

300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) được cấn trừ số ti n tạm ứng lệ phí là 300.000đ (Ba 

trăm ngàn đồng) theo  iên lai thu ti n số AA/2019/0028066 ngày 05 tháng 3 năm 2021 

của Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Phạm 

Nhâm N đã n p đủ lệ phí. 

3. V  quy n kháng cáo:  

Anh Phạm Nhâm N vắng mặt tại phiên họp có quy n kháng cáo quyết định này 

trong th i hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc quyết định được tống 

đạt hợp lệ. 

Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh có quy n    

 kháng nghị quyết định này trong th i hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh có quy n kháng nghị trong th i hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết 

định. 

Nơi nhận: 
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;  
- VKSND quận Gò Vấp;  

- Chi cục THADS quận Gò Vấp; 

- Đương sự;  

- Lưu hồ sơ.   

 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhung 

 

 


